
INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

MBA SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

No. Course Code Course Title Credits Class 

The actual 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration Schedule (Evening) 

Room 

(LTT 

campus) 

1.  MBA.CO.001 Statistic for Business 3 MBA171 28 Hồ Thanh Phong Assoc.Prof. 
11/09/2017 - 

31/12/2017 
Mon B.302 

2.  MBA.CO.003 Marketing Management 2 MBA171 22 Phạm Hồng Hoa Ph.D 
11/09/2017 - 

15/10/2017 

Tue, Thu 

Final: 07/11/2017 
B.202 

3.  MBA.GE.004 IT for managers    2 MBA162 26 Phan Viết Hoàng Assoc.Prof. 
11/09/2017 - 

15/10/2017 

Tue, Fri 

Final: 11/11/2017 
B.302 

4.  MBA.MA.010 Marketing Research    2 MBA162 12 Mai Ngọc Khương Ph.D 
11/09/2017 - 

15/10/2017 

Wed, Sat 

Final: 08/11/2017 
B.602 

5.  MBA.IB.007 
International Business 

Management      
2 MBA162 18 Phan Triều Anh Ph.D 

11/09/2017 - 

15/10/2017 

Thu, Sat 

Final: 10/11/2017 
B.302 

6.  MBA.IB.008 
Cross-Cultural 

Management 
2 MBA162 17 Hồ Nhựt Quang Ph.D 

11/09/2017 - 

15/10/2017 

Mon, Wed 

Final: 08/11/2017 
B.202 

7.  MBA.CO.008 Research methodology 2 MBA171 22 Bùi Quang Thông Ph.D 
13/11/2017-

17/12/2017 

Wed, Fri 

Final: announced later 
B.702 

8.  MBA.CO.009 Managerial Economic 2 MBA171 25 Lê Văn Chơn Ph.D 
13/11/2017-

17/12/2017 

Tue, Thu 

Final: 09/01/2018 
B.202 

9.  MBA.MA.013 Global Internet Marketing 2 MBA162 8 Nguyễn Hồng Anh Ph.D 
13/11/2017-

17/12/2017 

Tue, Thu 

Final: 10/01/2018 
B.602 

10.  MBA.MA.014 Service Marketing 2 MBA162 11 Trịnh Việt Dũng Ph.D 
13/11/2017-

17/12/2017 

Wed, Fri 

Final: 11/01/2018 
B.602 

11.  MBA.MA.011 International Marketing 2 MBA162 9 Phạm Hồng Hoa Ph.D 
13/11/2017-

17/12/2017 

Wed, Fri 

Final: 09/01/2018 
B.701 

12.  MBA.FI.011 
Financial Management 

for International Business   
2 MBA162 12 Võ Xuân Vinh Ph.D 

13/11/2017-

17/12/2017 

Mon, Sat 

Final: 12/01/2018 
B.602 

13.  MBA.FI.016 
Venture Capital and 

Private Equity   
2 MBA162 8 Nguyễn Thị Hoàng Anh Ph.D 

13/11/2017-

17/12/2017 

Wed, Fri 

Final: 13/01/2018 
B.302 

14.  MBA.IB.005 
International Business 

Consulting   
2 MBA162 18 Nguyễn Văn Phương Assoc.Prof. 

13/11/2017-

17/12/2017 

Tue, Thu 

Final: 13/01/2018 
B.302 

15.  MBA.THE Research Study 12 MBA152 23 Depending on the Decision  

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017  



 

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 

 

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG 

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 

 

STT Mã MH Tên môn học 
Tín 

chỉ 
Lớp Số HV Giảng viên 

Học hàm/ 

Học vị 

Thời gian 

học 

Thời khóa biểu &  

Lịch thi cuối kỳ dự kiến 
Phòng 

1.  PM5101 
Quản lý Hành chính công: 

Lý Thuyết và ứng dụng 
3 MPM152 4 

Nguyễn Văn Phương – 22.5 tiết PGS.TS. 11/09/2017 – 

31/12/2017 

Thứ 7: chiều 

Thi cuối kỳ: 13/01/2018 

B.701 

(3B LTT) Bùi Quang Thông – 22.5 tiết TS. 

2.  PM5110 
Kinh tế hành vi và chính 

sách công 
2 

MPM171, 

162 
36 

Nguyễn Văn Phương 

Trợ giảng: Phước Vân Hạnh 
PGS.TS. 

11/09/2017 – 

26/11/2017 

Thứ 6: tối 

Thi cuối kỳ: 08/12/2017 

B.202 

(3B LTT) 

3.  PM5112 
Hoạch định ngân sách và 

quản lý tài chính công 
2 

MPM171, 

162 
36 

Võ Thị Quý 

Trợ giảng: Lê Hồng Nga 
PGS.TS. 

11/09/2017 – 

26/11/2017 

Thứ 7: sáng 

Thi cuối kỳ: 09/12/2017 

B.202 

(3B LTT) 

4.  MG5202 
Quản trị thay đổi và khủng 

hoảng 
2 

MPM171, 

162 
37 

Nguyễn Hồng Anh 

Trợ giảng: Trương Diệu Khiêm 
TS. 

11/09/2017 – 

26/11/2017 

Thứ 7: chiều 

Thi cuối kỳ: 09/12/2017 

B.202 

(3B LTT) 

5.  PM5214 
Kinh tế lượng và phân tích 

chính sách 
2 

MPMCO162 

(HVCB) 
77 Lê Văn Chơn TS. 

11/09/2017 – 

26/11/2017 

Thứ 6: tối 

Thi cuối kỳ: 08/12/2017 
 B.801  

(3B LTT)  

6.  MG5203 
Quan hệ công chúng: lý 

thuyết và ứng dụng 
2 

MPMCO162 

(HVCB) 
77 

Trần Tiến Khoa 

Trợ giảng: Ngô Hoài Sơn 
TS. 

11/09/2017 – 

26/11/2017 

Thứ 7: sáng 

Thi cuối kỳ: 09/12/2017 

B4-5 

(HVCB) 

7.  PM5111 
Xây dựng và thực thi chính 

sách công 
2 

MPMCO162 

(HVCB) 
77 Mai Ngọc Khương TS. 

11/09/2017 – 

26/11/2017 

Thứ 7: chiều 

Thi cuối kỳ: 09/12/2017 

B4-5 

 (HVCB) 

8.  
EN512, 

EN513 
Anh văn 3 (Nghe + Nói) 

8 

Tất cả các 

khóa 
44 Lê Thị Quỳnh Loan – 42 tiết ThS. 

11/09/2017 – 

24/12/2017 

Thứ 4: tối 

Thi cuối kỳ: 03/01/2018 
B.801  

(3B LTT) 

9.  EN514 Anh văn 3 (Đọc) 
Tất cả các 

khóa 
44 Nguyễn Đức Phong – 39 tiết ThS. 

11/09/2017 – 

24/12/2017 

Thứ 3: tối 

Thi cuối kỳ: 02/01/2018 
B.801  

(3B LTT) 

10.  EN515 Anh văn 3 (Viết) 
Tất cả các 

khóa 
44 Võ Thanh Nga – 39 tiết ThS. 

11/09/2017 – 

24/12/2017 

Thứ 5: tối 

Thi cuối kỳ: 04/01/2018 
B.801  

(3B LTT) 



STT Mã MH Tên môn học 
Tín 

chỉ 
Lớp Số HV Giảng viên 

Học hàm/ 

Học vị 

Thời gian 

học 

Thời khóa biểu &  

Lịch thi cuối kỳ dự kiến 
Phòng 

11. 1 PE500 Philosophy (Triết học) 4 

Học chung 

các ngành 

khác 
60 Nguyễn Thế Nghĩa PGS.TS. 

16/09/2017 -

15/10/2017 

& 

28/10/2017 – 

03/12/2017 

Thứ 7: tối 

Chủ nhật: sáng 
B.801  

(3B LTT) 

 

Kiêm tra giữa kỳ: 

28/10/2017 (dự kiến) 

Thi cuối kỳ: 09/12/2017 

(dự kiến) 

Thông 

báo sau 

 

Chú thích: 

- 3B LTT: Học tại Trường Đại học Quốc tế - 3B Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM 

- HVCB: Học tại Học viên Cán bộ TP.HCM – 324 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

TP.HCM, ngày 30/08/2017 

  



 

INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

MSL SCHEDULE – BATCH 04 

From Semester II, Academic Year 2016-2017 to Semester I, Academic Year 2017-2018 
 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits 

The actual 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 

Online 

duration 

On-ground 

duration 

On-ground 

schedule (Evening) 

1 LDR6100 
Developing Your 

Leadership Capability 
3 11 

Teresa Goode 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D 

04/03/2017 – 

31/03/2017 

20/02/2017 – 

03/03/2017 
Tue, Wed, Thu 

2 LDR.IU.002 International Marketing    3 9 
Trịnh Việt Dũng 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D  

06/03/2017 – 

09/04/2017 

Mon, Wed, Fri 

Final:17/04/2017 

Room: B.602 

Gửi điểm: 27/04/17 

 

3 
LDR6115 

Leadership 

Communication 
3 9 

Les Stein 

TA: Lê Minh Lý 
Prof. 

03/04/2017 – 

28/04/2017 

01/05/2017 – 

12/05/2017  
Tue, Wed, Thu 

4 LDR6110 Leading Teams   3 10 
Les Stein 

TA: Lê Minh Lý 
Prof. 

29/05/2017 – 

16/06/2017 

15/05/2017 – 

26/05/2017  
Tue, Wed, Thu 

5 LDR.IU.003 
Cross Culture 

Management 
3 9 

Hồ Nhựt Quang 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D  

29/05/2017 – 

02/07/2017 

Mon, Wed, Fri 

Final: 10/07/2017 

6 LDR 6140 
Developing The Strategic  

Leadership 
3 9 

Announced later 

TA: Lê Minh Lý 
 

19/06/2017 – 

14/07/2017 

17/07/2017 – 

28/07/2017  
Tue, Wed, Thu 

7 LDR6120 Organizational Leadership 3 9 
Announced later 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D 

14/08/2017 – 

08/09/2017 

31/07/2017 – 

11/08/2017 
Tue, Wed, Thu 

8 LDR.IU.005 International Economics   3 9 
Lê Văn Chơn 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D  

11/09/2017 – 

15/10/2017 

Mon, Wed, Fri 

Final: 20/10/2017 

9 LDR6150 
Transforming 

Organizational Leadership 
3 9 

Rick Arrowood 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D 

18/09/2017 – 

15/10/2017 

16/10/2017 – 

29/10/2017 
Tue, Wed, Thu 

10 LDR6135 The Ethical Leader 3 9 
Rick Arrowood 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D 

13/11/2017 – 

17/12/2017 

30/10/2017 – 

12/11/2017 
Tue, Wed, Thu 

11 LDR.IU.001 
International Business 

Management   
3 9 

Phan Triều Anh 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D  

13/11/2017 – 

17/12/2017 

Mon, Wed, Fri 

Final: 22/12/2017 

12 LDR6145 Global Leadership 3 9 
Announced later 

TA: Lê Minh Lý 
Ph.D 

01/01/2018 – 

28/01/2018 

29/01/2018 – 

11/02/2018 
Tue, Wed, Thu 

 

Room: B.402 – Ly Tu Trong campus                

Ho Chi Minh City, January 30
th
, 2017 

  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

PBA SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

No. Course Code Course Title Credits Class 

Expected 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration Schedule 

1 PHD.CO.002 
Research Design and 

Analysis 
2 

PBA171, 

162 
13 

Fredric William 

Swierczek – 18 periods  
Assoc.Prof. 

15/09/2017, 

29/09/2017, 

13/10/2017 

Fri: Morning & 

Afternoon 

Võ Thị Quý – 12 periods Assoc.Prof. 

20/09/2017, 

04/10/2017, 

18/10/2017, 

25/10/2017 

Wed: Afternoon 

2 PHD.MO.003 
Seminar in SME and 

Entrepreneurship 
2 

PBA171, 

162 
13 Nguyễn Văn Phương Assoc.Prof. 

11/09/2016 - 

26/11/2016 
Sat: Morning  

3 PHD.MO.005 
Seminar in Strategic 

Management   
2 

PBA171, 

162 
13 Bùi Quang Thông Ph.D 

11/09/2017 - 

17/12/2017 

 

Day off: 
15/09/2017, 

29/09/2017, 

13/10/2017 

Fri: Morning 

4 PHD.THE.001 Literature Review   3 
PBA171, 

162 
12 Depending on the Decision 

5 PHD.IS.002 Special Study II 3 PBA162 6 Depending on the Decision 

 

Room: A2.308 – Thu Duc campus 

 
Ho Chi Minh City, August 30

th
, 2017 

  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

MBT SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 
 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

Expected 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 

Duration (for 

lecture class) 
Schedule 

1 PC5 
Research 

Methodology 
2 MBT171 6 

Lê Thị Lý – 15 periods Assoc.Prof. 11/09/2017 - 

25/11/2017 
Fri: Afternoon 

Nguyễn Phương Thảo – 15 periods Assoc.Prof. 

2 AC1 
Genetic 

Engineering 
3 (2, 1) MBT171 6 

Nguyễn Phương Thảo –  

30 lecture periods, 19.5 laboratory periods 
Assoc.Prof. 

11/09/2017 - 

25/11/2017 
Thu: Morning 

3 BC3 
Applied 

Microbiology 
3 (2, 1) MBT171 6 

Nguyễn Thị Thu Hoài –  

15 lecture periods, 9.75 laboratory periods 
Ph.D 

11/09/2017 – 

14/10/2017 
Tue: Morning 

Trần Thị Mỹ Hạnh –  

15 lecture periods, 9.75 laboratory periods 
Ph.D 

13/11/2017 – 

16/12/2017 
Wed: Afternoon 

4 BC5 

Advances in 

Genomic 

Reprogramm

ing and 

Applications                                                   

3 (2, 1) MBT171 6 
Nguyễn Văn Thuận – 

30 lecture periods, 19.5 laboratory periods 
Assoc.Prof. 

11/09/2017 - 

25/11/2017 
Fri: Morning 

5 PC7 
Special 

Study 
2 (0, 2) MBT162 12 

Nguyễn Văn Thuận (1 student) Assoc.Prof.   

Nguyễn Tấn Khôi (1 student) Ph.D   

Trần Văn Minh (2 students) Assoc.Prof.   

Nguyễn Thảo Trang (2 students) Ph.D   

Trần Ngọc Quyển (1 student) Assoc.Prof.   

Bùi Hồng Thủy (2 students) Ph.D   

Lê Thị Lý (2 students) Assoc.Prof.   

Huỳnh Kim Lâm (1 student) Assoc.Prof.   

6 THE3 Thesis 30 MBT162 12 Depending on the Decision    

 

Room: A2.403 – Thu Duc campus 

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017 

  



 

INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

MFT SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

No. Course Code Course Title Credits Class 

Expected 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 

Duration 

(for lecture 

class) 

Schedule 

1 FT503IU 
Current Food Science 

and Technology    
3 (2, 1) 

MFT171, 

162 
4 

Nguyễn Vũ Hồng Hà – 25 periods Ph.D 

11/09/17 – 

25/11/17 
Tue: Afternoon Nguyễn Văn Toàn – 12 periods Ph.D 

Lê Ngọc Liễu – 12.5 periods Ph.D 

2 FT504IU 
Advanced Food 

Analysis 
3 (2, 1) 

MFT171, 

162 
4 

Phạm Văn Hùng – 34 periods  Assoc.Prof. 
11/09/17 – 

25/11/17 
Fri: Afternoon 

Nguyễn Tấn Khôi – 15 periods  Ph.D 

3 FT002IU 
Current Topics in Food 

Technology 
2 (0, 2) MFT171 1 Lê Hồng Phú – 30 periods Ph.D   

4 FT.THE2 Thesis  30 MFT162 3 Depending on the Decision    

 

Room: A2.203 – Thu Duc campus 

 

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017 

 

 

  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

PBT SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 
 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

Expected 

number 

of student 

Lecturer’s 

name 

Degree/ 

Title 
Duration Schedule  Room 

1 PH4 Bioethics 3 (3, 0) PBT171 4 Bùi Hồng Thủy Ph.D 
11/09/17 - 

30/12/17 
Mon: Morning  

A2.403 

(Thu Duc campus) 

2 PH5 Molecular Cell Biology 3 (3, 0) PBT171 4 Nguyễn Thị Huệ Assoc.Prof. 
11/09/17 - 

30/12/17 
Sat: Morning 

B.402  

(LTT campus) 

3 BE8 Applied Bioinformatics 2 (2,0) PBT171 5 Lê Thị Lý Assoc.Prof. 
11/09/17 - 

09/12/17 
Wed: Afternoon 

A2.203 

(Thu Duc campus) 

4 PH3 Literature review    3 PBT152 2 Depending on the Decision 

 

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017 

 

  



 

INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

  

MEE SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

Expected 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration 

Schedule 

(evening) 

Room 

(Ly Tu Trong 

Campus) 

1 EE512 
Information and 

Coding Theory    
3 MEE171 6 

Nguyễn Ngọc 

Trường Minh 
Ph.D 

11/09/2017 – 

31/12/2017 
Wed B.301 

2 EE517 
Wireless 

Communications   
3 MEE171 5 Nguyễn Tuấn Đức Ph.D 

11/09/2017 – 

31/12/2017 
Thu B.301 

3 EE517L 
Wireless 

Communications Lab     
1 MEE171 5 Nguyễn Tuấn Đức Ph.D 

02/10/2017 – 

10/12/2017 
Tue B.301 

4 EE501 Random Process 3 
MEE171, 

162, 152 
3 Nguyễn Đình Uyên Ph.D 

11/09/2017 – 

31/12/2017 
Fri B.301 

 

 

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017 

 

  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

MITM SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 
 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

Expected 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration 

Schedule 

(Evening) 

Room  

(Ly Tu Trong 

campus) 

1.  IT501 Advanced Networking 4 (3, 1) MITM171 3 Nguyễn Đức Thái Ph.D 
11/09/2017 – 

22/10/2017 
Mon, Wed, Fri B.601 

2.  IT502 
Advanced Database 

System 
4 (3, 1) MITM171 3 Trần Thanh Tùng Ph.D 

23/10/2017 – 

03/12/2017 
Mon, Wed, Fri B.601 

3.  IT503 
Programming 

Methodology 
2 (2, 0) MITM171 3 Lê Thành Sách Ph.D 

04/12/2017 – 

24/12/2017 
Mon, Wed, Fri B.601 

4.  PE501 Research Methodology 2 (2, 0) MITM162 7 

Nguyễn Văn Sinh Ph.D 18/09/2017 Mon 

B.101 

Trần Mạnh Hà Assoc.Prof. 20/09/2017 Wed 

Nguyễn Thị Thanh Sang Ph.D 22/09/2017 Fri 

Nguyễn Thị Thanh Sang Ph.D 
Midterm: 

25/09/2017 
Mon 

Võ Thị Lưu Phương Ph.D 27/09/2017 Wed 

Hà Việt Uyên Synh Ph.D 29/09/2017 Fri 

Lê Hải Dương Ph.D 02/10/2017 Mon 

Trần Thanh Tùng Ph.D 04/10/2017 Wed 

Trần Thanh Tùng Ph.D 
Final: 

06/10/2017 
Fri 

5.  PE502 Professional Ethics    2 (2, 0) MITM162 10 Nguyễn Văn Sinh Ph.D 
09/10/2017 – 

29/10/2017 
Mon, Wed, Fri B.101 

6.  IT521 
Software Designs and 

Architectures   
4 (3, 1) 

MITM162, 

152 
7 Hà Việt Uyên Synh Ph.D 

30/10/2017 – 

10/12/2017 
Mon, Wed, Fri B.101 

7.  IT543 IT Project Management    4 (3, 1) 
MITM162, 

152 
6 Nguyễn Văn Sinh Ph.D 

11/12/2017 – 

21/01/2018 
Mon, Wed, Fri B.101 

8.  IT561 Thesis 12 
MITM162, 

152 
10 Depending on the Decision 

 

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017 

  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

MISE SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

Expected 

number 

of student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration 

Schedule 

(Evening) 

Room  

(Ly Tu Trong 

campus) 

1.  ISE504IU 
System Modeling and 

Simulation   
3 

MISE162, 

152 
10 

Hồ Thanh Phong Assoc.Prof. 

11/09/17 – 31/12/17 Wed B.501 

Phạm Huỳnh Trâm Ph.D 

2.  ISE505IU 
Multiple Criteria 

Decision Making    
3 MISE162 10 

Hồ Thanh Phong Assoc.Prof. 

11/09/17 – 31/12/17 Fri B.501 

Hà Thị Xuân Chi Ph.D 

3.  ISE509IU 
Supply Chain 

Systems     
3 MISE162 7 Nguyễn Văn Hợp Ph.D 11/09/17 – 31/12/17 Thu B.501 

4.  ISE603IU 
Total Quality 

Management          
3 MISE162 9 Phạm Huỳnh Trâm Ph.D 11/09/17 – 31/12/17 Mon B.501 

5.  ISE503IU Stochastic Models    3 
MISE171, 

162 
16 Hồ Thanh Phong Assoc.Prof. 11/09/17 – 31/12/17 Tue B.501 

6.  ISE002IU 
Research 

Methodology 
2 MISE171 7 Đào Vũ Trường Sơn Ph.D 11/09/17 – 26/11/17 Fri B.201 

7.  ISE502IU 
Deterministic 

Optimization Models 
3 MISE162 7 Nguyễn Thị Nhung Ph.D 11/09/17 – 31/12/17 Wed B.201 

8.  ISE501IU 
Production and 

Service Analysis 
3 MISE171 7 Nguyễn Văn Chung Ph.D 11/09/17 – 31/12/17 Thu B.101 

9.  ISE613IU Thesis  3 MISE152 3 Depending on the Decision  

 

 

Ho Chi Minh City, August 30
th
, 2017 

 

  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

  

MBME SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

The 

actual 

number 

of student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration Schedule 

Room 

(Thu Duc 

campus) 

1 BM600 

Research 

Methodology in 

Biomedical 

Engineering 

3 (2, 1) MBME171 4 Nguyễn Thị Hiệp Ph.D 
11/09/17 -

21/01/18 

Tue: 

afternoon 
A2.403 

 
Ho Chi Minh City, August 30

th
, 2017 

 
  



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 
 

 

  

GENERAL SUBJECT SCHEDULE  

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title Credits Class 

The actual 

number of 

student 

Lecturer’s name 
Degree/ 

Title 
Duration Schedule  

Room  

(Ly Tu Trong 

campus) 

1 PE500 Philosophy 4 all 60 Nguyễn Thế Nghĩa Assoc.Prof. 

16/09/2017 -

15/10/2017 

& 

28/10/2017 - 

03/12/2017 

Sat: Evening  

Sun: Morning 
B.801 

 

Midterm: 28/10/2017 

(expected) 

Final: 09/12/2017 

(expected) 

Announced 

later 

 

 

Ho Chi Minh City, August 30
th
,, 2017 

 
 

 

  



    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TRIẾT HỌC 

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018 
 

STT Mã MH Tên môn học Tín chỉ Lớp 
Số lượng 

HV 
Giảng viên 

Học hàm/ 

Học vị 

Thời gian 

học 
Thời khóa biểu 

Phòng (cơ 

sở 3B Lý 

Tự Trọng) 

1 PE500 
Philosophy 

(Triết học) 
4 

Thạc sĩ – 

Tiến sĩ 
60 Nguyễn Thế Nghĩa PGS.TS. 

16/09/2017 -

15/10/2017 

& 

28/10/2017 – 

03/12/2017 

Thứ 7: tối 

Chủ nhật: sáng 
B.801 

 

Kiêm tra giữa kỳ: 

28/10/2017 (dự kiến) 

Thi cuối kỳ: 

09/12/2017 (dự kiến) 

Thông báo 

sau 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2017 


